
Mẫu 284 Mẫu 305

Hương

Nhóm trái cây nhiệt đới

Nhóm quả mọng

Nhóm cam chanh & các loại khác

Nhóm quả hạch

Nhóm ngũ cốc & các loại hạt

Nhóm sô-cô-la & ca-ra-men

Nhóm hoa & các loại thảo mộc

Nhóm gia vị

Nhóm rau củ quả

Nhóm thực phẩm mặn

Vị

Chua đặc trưng

Đắng đặc trưng

Thể chất

Nhẹ đến trung bình

Trung bình đến nặng

Arabica Robusta
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Người thực hiện: Ngày kiểm tra:


